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CL 1 Ánh Sao 156 192 248 177 773 60 98 135 147 440 85 75 25 7 192 Tổ 18, 19,20,21,22,24, 26 P Thượng Thanh.

2 Thượng Thanh 138 138 165 169 610 40 46 60 75 221 60 20 24 20 124 Tổ 11, 13 P Thượng Thanh, tổ 18,19,20 P Đức Giang

3 Gia Quất 178 196 165 151 690 57 72 109 124 362 65 32 27 5 129 Tổ 1, 3, 4 P Thượng Thanh,  tổ 10 P Ngọc Lâm, dự án Khai Sơn

4 Nắng Mai 155 187 191 187 720 62 109 157 149 477 70 50 15 10 145 Tổ 18, 29, 30 phường Thượng Thanh

5  Hoa Mộc Lan 186 193 182 189 750 78 145 121 107 451 75 42 8 5 130 Tổ 5, 6, 8 P T Thanh; Tổ 1 P Đức Giang; tổ 6 P Gia Thụy

6 Ngọc Thụy 193 206 192 160 751 68 114 122 159 463 60 33 15 5 113 Tổ 4,6,7,11,13,14,16,22,23,25,27 P Ngọc Thụy

7 Gia Thượng 220 241 216 261 938 48 108 182 242 580 73 65 45 8 191 Tổ số 17,18,19,20,28,29,31,32 Phường Ngọc Thụy

8 Bắc Biên 168 139 151 139 597 93 113 139 177 522 90 50 30 15 185 Tổ dân phố số: 01, 08, 10, 34,35,36,38 P Ngọc Thụy

9 Thạch Bàn 167 214 250 216 847 81 144 170 212 607 96 69 14 10 189 Tổ 11,12,13,14,15,16,10 (số chẵn)  P Thạch Bàn

10 Hoa Mai 181 188 171 165 705 35 101 131 140 407 60 50 30 10 150 Tổ 1,3,4,5,6,7 P Thạch Bàn

11 Hoa Anh Đào 174 188 265 276 903 91 140 185 232 648 70 70 35 10 185 Tổ 5,6,7,8,9,10,17 P Thạch Bàn

12  Nguyệt Quế 199 183 192 164 738 70 73 48 37 228 45 30 12 30 117 Toàn quận

13 ĐT Sài Đồng 33 52 66 110 261 70 30 25 40 165 Toàn Thành phố

14 ĐT Việt Hưng 311 232 310 415 1268 28 75 74 83 260 33 29 30 40 132 Toàn Thành phố

15 Hoa Sữa 182 164 206 258 810 58 103 154 198 513 60 42 17 11 130 Tổ 12,13,14, 18,19,20,21,22,23,24 P Phúc Lợi; 16,17 p Phúc Đồng

16  Hoa Tr Nguyên 188 158 150 168 664 66 132 120 122 440 49 50 28 10 137 25,26,27,28,29 P Phúc Lợi;  9,15 P Phúc Đồng; 15,16 P Việt Hưng

17 Phúc Lợi 131 135 135 125 526 43 76 101 100 320 70 45 40 10 165 Tổ 7, 8,9,10,11,16 phường Phúc Lợi

18 Tuổi Hoa 142 144 163 179 628 75 87 95 116 373 78 45 25 20 168 Tổ 3,4,5,6,7,15 phường Phúc Lợi

19 Ban Mai Xanh 158 164 179 176 677 77 116 144 148 485 82 48 35 10 175 Tổ 1, 2, 16, 17 phường Phúc Lợi

20  Giang Biên 211 160 162 201 734 66 80 118 117 381 80 25 16 10 131 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 P Giang Biên

21  Tràng An 194 181 175 238 788 89 119 171 203 582 55 45 25 10 135 Tổ 9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20 P Giang Biên

22 Việt Hưng 136 203 197 201 737 35 69 106 82 292 75 50 35 20 180 Tổ 1, 2, 3, 4, 11 P Việt Hưng; Tổ 5 P Đức Giang

23 Hoa Thủy Tiên 133 182 341 361 1017 60 141 139 145 485 50 45 55 8 158 Tổ 6, 8, 9 phường Việt Hưng

24 Hoa H Dương 141 186 202 208 737 48 105 148 177 478 50 75 45 8 178 Tổ 4, 5,7,14 phường Việt Hưng

25 Cự Khối 139 141 138 139 557 76 114 125 148 463 40 40 30 10 120 Một phần tổ 3; 5, 11, 12 phường Cự Khối

26 Hoa Phượng 112 123 109 90 434 42 40 67 67 216 40 30 10 15 95 một phần tổ 3; 1, 4, 10 phường Cự Khối
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27 Gia Thụy 186 196 228 255 865 65 89 110 141 405 48 27 15 10 100 Tổ 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 P Gia Thụy

28 Chim Én 190 195 251 280 916 55 154 217 206 632 50 30 10 5 95 Tổ 1, 2, 5 P Gia Thụy; Tổ 7, 8, 9 P Ngọc Lâm

29 Bồ Đề 179 188 197 198 762 49 90 106 129 374 65 40 20 15 140 Tổ  1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,16,24, 25 P Bồ Đề

30 Hồng Tiến 185 208 288 336 1017 74 149 186 235 644 90 76 40 10 216 Tổ 7, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23 P Bồ Đề

31 Hoa Sen 188 180 196 211 775 23 75 47 73 218 35 52 10 15 112 Tổ 21,22,23, 26, 27 phường Đức Giang, 

32 Đức Giang 182 168 243 205 798 60 87 108 125 380 60 50 35 15 160 Tổ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18  Đức Giang

33 Thạch Cầu 135 185 138 115 573 68 54 88 97 307 50 25 25 10 110 Tổ 1, 2 phường Long Biên

34 Long Biên 144 164 155 183 646 59 87 116 127 389 75 38 13 10 136 Tổ 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23 phường Long Biên

35 Long Biên A 137 155 138 141 571 61 107 106 141 415 72 34 13 9 128 Tổ 5, 7, 9 phường Long Biên

36 Sơn Ca 205 238 195 261 899 56 71 118 120 365 43 39 35 15 132 Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15, 27 P Ngọc Lâm

37 Phúc Đồng 186 212 320 410 1128 53 105 177 209 544 70 60 40 10 180 Tổ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Vinschool the Harmony

38 Tân Mai 134 151 125 109 519 54 69 81 104 308 70 16 10 10 106 Tổ 1, 2, 3 phường Phúc Đồng

6344 6678 7329 7717 28068 2256 3709 4647 5324 15936 2409 1672 962 491 5534

NCL 1 Bình Minh 18 16 17 8 59 20 5 3 2 30 Tuyển  toàn quận

2 Huệ Minh 22 16 15 5 58 10 10 10 10 40 Tuyển  toàn quận

3 Thần Đồng 28 20 11 12 71 20 8 7 6 41 Tuyển  toàn quận

4 Ánh Dương 18 22 25 26 91 25 8 5 2 40 Tuyển  toàn quận

5 Z133 41 35 51 37 164 20 10 8 5 43 Tuyển  toàn quận

6 An An 23 9 21 29 82 6 9 5 2 22 Tuyển  toàn quận

7 Maple Bear 25 15 9 0 49 20 6 7 5 38 Tuyển  toàn quận

8 Hạt Dẻ Cười 82 73 82 69 306 70 5 5 5 85 Tuyển  toàn quận

9 Sao Sáng 19 22 12 28 81 30 10 10 3 53 Tuyển  toàn quận

10 X22 13 16 20 28 77 20 17 18 10 65 Tuyển  toàn quận

11 May 10 61 51 54 56 222 35 13 6 2 56 Tuyển  toàn quận

12 Ong và Kiến 20 10 15 12 57 20 15 10 3 48 Tuyển  toàn quận

13 Lá Phong Xanh Ban Mai 19 18 23 29 89 20 20 10 5 55 Tuyển  toàn quận

14 Thiên đường trẻ thơ 71 56 62 54 243 45 10 15 5 75 Tuyển  toàn quận

15 Thánh Gióng 23 13 16 19 71 15 10 10 3 38 Tuyển  toàn quận

16 Quả táo xanh 20 18 9 9 56 15 8 11 10 44 Tuyển  toàn quận

17 Sao Việt 17 16 21 21 75 15 3 4 0 22 Tuyển  toàn quận

18 Hoa Quỳnh 33 31 17 36 117 20 15 10 5 50 Tuyển  toàn quận

19 Hà Nội Osaka 33 22 22 18 95 30 20 20 20 90 Tuyển  toàn quận

Tổng Công lập



20 Mặt trời bé con 45 40 50 54 189 30 15 15 5 65 Tuyển  toàn quận

21 Ước mơ xanh 54 38 18 34 144 30 18 15 10 73 Tuyển  toàn quận

22 Sao Kim Cương 9 16 13 9 47 15 10 8 2 35 Tuyển  toàn quận

23 Hoa Thủy Tinh 29 26 28 36 119 30 18 21 16 85 Tuyển  toàn quận

24 Hoa Anh Đào Nhỏ 75 76 56 32 239 30 15 23 19 87 Tuyển  toàn quận

25 Sáng tạo 32 36 32 24 124 31 24 15 8 78 Tuyển  toàn quận

26 Hoa Hồng 15 18 18 24 75 20 10 12 5 47 Tuyển  toàn quận

27 Ben Ben 30 40 38 44 152 25 15 10 3 53 Tuyển  toàn quận

28 Sen Hồng 27 17 19 11 74 20 12 10 5 47 Tuyển  toàn quận

29 Amon 28 34 58 23 143 35 25 15 5 80 Tuyển  toàn quận

30 Thăng Long Kidsmart 54 62 72 88 276 60 20 15 10 105 Tuyển  toàn quận

31 Lâu đài xanh 43 29 20 35 127 18 12 10 5 45 Tuyển  toàn quận

32 Diêm 19 14 9 6 48 15 10 10 5 40 Tuyển  toàn quận

33 Bi Bi 33 38 40 44 155 25 32 15 10 82 Tuyển  toàn quận

34 Thế hệ vàng 24 35 48 34 141 15 20 15 10 60 Tuyển  toàn quận

35 Thảo Linh 35 23 18 19 95 18 12 10 7 47 Tuyển  toàn quận

36 Xe Lửa 2 7 3 12 24 15 15 10 3 43 Tuyển  toàn quận

37 Ngôi sao xanh 32 33 32 22 119 30 15 10 5 60 Tuyển  toàn quận

38 Harmony 57 74 90 142 363 45 18 5 10 78 Tuyển  toàn quận

39 Thời Đại Khai Sơn 33 22 21 25 101 27 29 24 5 85 Tuyển toàn Thành phố

40 Vinschool 95 95 120 86 396 35 5 5 10 55 Tuyển  toàn Thành phố

41 Harmony 2 64 65 72 143 344 45 5 10 2 62 Tuyển toàn Thành phố

42 Marie Cuire 33 44 77 0 0 75 50 125 Tuyển toàn Thành phố

NL 1 Nhóm lớp 1386 739 780 614 3519 685 145 55 10 895 Tuyển toàn Thành phố

Tổng Ngoài CL 0 0 0 0 0 2807 2056 2190 2101 9154 1755 702 587 323 3367

Tổng Quận 6344 6678 7329 7717 28068 5063 5765 6837 7425 25090 4164 2374 1549 814 8901
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